
T
u

yể
n

 d
ụ

n
g

 t
rư

ớ
c 

N
g

h
ị 

đ
ịn

h
 s

ố
 2

9

v
à

 t
u

yể
n

 d
ụ

n
g

 t
h

eo
 N

g
h

ị 
đ

ịn
h

 s
ố

 2
9

C
á

c 
h

ợ
p

 đ
ồ

n
g

 k
h

á
c 

(H
ợ

p
 đ

ồ
n

g
 l

à
m

 

v
iệ

c,
 h

ợ
p

 đ
ồ

n
g

 v
ụ

 v
iệ

c,
 n

g
ắ

n
 h

ạ
n

, 

th
ỉn

h
 g

iả
n

g
, 
h

ợ
p

 đ
ồ

n
g

 t
h

eo
 N

Đ
 6

8
)

Giáo sư
Phó Giáo 

sư
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng

Trình độ 

khác

Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý và 

nhân viên
321 280 41 0 3 35 161 90 1 31 0

I Giảng viên 195 194 1 0 2 35 144 16 0 0 0

1 Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật

a Bộ môn Âm nhạc 7 7 5 2

b Bộ môn Mỹ thuật 4 4 4 0

2 Khoa GDTC-QP

a Bộ môn Giáo dục thể chất 8 8 1 5 2

b Bộ môn Giáo dục Quốc phòng 4 4 4

3 Khoa Khoa học tự nhiên

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2016-2017

STT Nội dung Tổng số

Hình thức tuyển 

dụng
Chức danh Trình độ đào tạo

Ghi chú



a Bộ môn Toán 12 12 4 8

b Bộ môn Hóa 5 5 1 1 4

c Bộ môn Vật lý 7 7 1 2 5

4 Khoa Khoa học xã hội

a Bộ môn Ngữ văn 12 11 1 4 7 1

b Bộ môn Địa lý 9 9 1 8

c Bộ môn Lịch sử 8 8 1 6 1

5 Khoa Kinh tế - Du lịch

a Bộ môn Kế toán 7 7 2 5

b Bộ môn QTKD-DL 10 10 2 7 1

c Bộ môn Tài chính cơ sở 6 6 6

6 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ TT

a Bộ môn Điện - Kỹ thuật 9 9 2 6 1

b Bộ môn Công nghệ thông tin 11 11 4 7

7 Khoa Lý luận chính trị

a Bộ môn Lý luận MLN 7 7 7

b Bộ môn Lịch sử Đảng & TT HCM 5 5 2 3

c Bộ môn Luật 6 6 1 5

8 Khoa Ngoại ngữ

a Bộ môn Tiếng Anh 16 16 5 11



b Bộ môn Tiếng Trung - Pháp 5 5 5

9 Khoa Nông - Lâm - Ngư

a Bộ môn Nông nghiệp 15 15 2 13

b Bộ môn Sinh học - TN&MT 10 10 1 9

10 Khoa SP Tiểu học - Mầm non

a Bộ môn Cơ sở ngành 6 6 6

b Bộ môn Giáo dục đặc thù 6 6 2 4

II Cán bộ quản lý và nhân viên 126 86 40 0 1 3 17 74 1 31 0

1 Hiệu trưởng 1 1 1 1

2 Phó Hiệu trưởng 2 2 2

3 Khoa, phòng, ban, trung tâm.... 94 83 11 17 74 1 2

4 Nhân viên 29 0 29 29

(Đã ký)

Quảng Bình, ngày 07 tháng 8 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng


